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CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC 

KHOÁNG KHÁNH HÒA 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 298/2016/CV 
 

 

Khánh Hòa, ngày18 tháng02 năm 2016 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN  

CÔNG BỐ THÔNG TINVÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  

 
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NIÊM YẾT/ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT/ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN 

I. Cổ đông nội bộ và người được uỷ quyền công bố thông tin: 

ST

T 

Tên cá 

nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức vụ 
Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại 

hình ID 

(CMND/ 

Passport

/Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

SL CP cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm (đối 

với CĐNB 

có kiêm 

nhiệm chức 

danh quản 

lý khác) 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax Quốc 

tịch 

Thành viên Hội đồng quản trị 

1 
Phan Minh 

Sáng 

 

Chủ tịch 

HĐQT 
Nam 

T2-04, Khu đô thị 

Ciputra, xã Xuân 

Đỉnh, Từ Liêm, 

Hà Nội 

CMND 
01275

0482 

13/01/

2005 
Hà Nội  30/6/2015    

Việt 

Nam 

2 
Nguyễn 

Văn Sang 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

Nam 

C26-BT6 –Phố 

Hoài Thanh – 

Khu Đô Thị Mỹ 

Đình 2, Quận 

Nam Từ Liêm, TP 

Hà Nội 

CMND 

03307

50000

82 

12/09/

2014 

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cư trú và 

DLQG 

về dân 

cư 

 

 

 

 

30/6/2015 

 

 

 

   
Việt 

Nam 
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ST

T 

Tên cá 

nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức vụ 
Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại 

hình ID 

(CMND/ 

Passport

/Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

SL CP cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm (đối 

với CĐNB 

có kiêm 

nhiệm chức 

danh quản 

lý khác) 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax Quốc 

tịch 

3 
Phạm 

Công Sinh 

 Thành 

viên 

HĐQTki

êm Tổng 

Giám 

đốc 

Nam 

Số 39 Tổ 9, 

Phường Mai 

Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

CMND 
01300

5208 

28/08/

2007 
Hà Nội  

 

 

 

01/9/2015 

   Việt 

Nam 

4 

Nguyễn 

Thị Minh 

Nguyệt 

 Thành 

viên 

HĐQT  

Nữ 

P505 nhà 21, phố 

Láng Hạ, quận 

Đống Đa, Hà Nội 

CMND 
01149

0956 

26/02/

2007 
Hà Nội  01/2/2016    

Việt 

Nam 

5 Trần Hà 

 Thành 

viên 

HĐQT 

Nam 

số 50 Hát 

Giang,Nha 

Trang,Khánh Hòa 

CMND 
22053

8016 

09/04/

2009 

Khánh 

Hòa 
 25/6/2006    

Việt 

Nam 

I- - Ban (Tổng)Giám đốc 

1 

Phạm 

Công Sinh 

(xem mục 

HĐQT) 

 

Giám 

đốc 
            

2 

Trần Hà 

(xem mục 

HĐQT) 

 Phó 

Giám 

đốc 

            

3 
Nguyễn 

Văn Trung 

 Phó 

Giám 

đốc kiêm 

Kế toán 

trưởng 

Nam 

Lô 70 khu QH51 

Lê Hồng phong, 

TP Nha Trang, 

Khánh Hòa 

CMND 
22058

0468 

07/12/

2007 

Khánh 

Hòa 
0 

01/1/2014    Việt 

Nam 

 

- Thành viên Ban kiểm soát 

II-  
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ST

T 

Tên cá 

nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức vụ 
Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại 

hình ID 

(CMND/ 

Passport

/Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

SL CP cá 

nhân/đại 

diện sở 

hữu 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm (đối 

với CĐNB 

có kiêm 

nhiệm chức 

danh quản 

lý khác) 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax Quốc 

tịch 

1 

Nguyễn 

Thanh 

Phong 

 

Trưởng 

ban 
Nam 

Tổ 27 Bồ Đề, 

Long Biên, Hà 

Nội 

CMND 

00109

00085

03 

04/09/

2015 

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cư trú và 

DLQG 

về dân 

cư 

0 

30/6/2015    Việt 

Nam 

2 
Võ Huy 

Dinh 

 

Thành 

viên 
Nam 

87/2 Lý Tự 

Trọng, Thị Trấn 

Diên Khánh, 

Khánh Hòa 

CMND 
22074

2662 

11/11/

2009 

Khánh 

Hòa 
0 

    Việt 

Nam 

3 
Trần Thị 

Thu Hà 

 

Thành 

viên 
Nữ 

17B Trần Văn Ơn, 

Phường Lộc Thọ, 

TP Nha Trang, 

Khánh Hòa 

CMND 
22081

0953 

09/05/

2008 

Khánh 

Hòa 
0 

    Việt 

Nam 

III- - Giám đốc tài chính: Không có,   

 

IV- - Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán 

1 

Nguyễn 

Văn Trung 

(xem mục 

Ban Giám 

đốc) 

 

Kế toán 

trưởng 
       

     

V-  - Người được uỷ quyền công bố thông tin 

1 
Lương 

Văn Thảo 

 Người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Nam 

Tổ 26 thôn 

Trường Lạc,Diên 

Lạc,Diên Khánh, 

Khánh Hòa 

CMND 
22507

0057 

12/11/

2012 

Khánh 

Hòa 
0 

     

Việt 

Nam 
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Ghi chú: 

1. Cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế 

toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán của công ty đại chúng. 

2. Nếu cổ đông nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đăng ký niêm yết, thì ghi rõ thông tin liên quan về 

việc sở hữu cổ phiếu của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó. 

3. Nếu cổ đông nội bộ không đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, BKS của tổ chức đăng ký niêm yết nhưng đang nắm giữ chức vụ chủ 

chốt tại tổ chức đó (và tổ chức đó đang sở hữu cổ phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết), thì tổ chức đăng ký niêm yết phải có cam kết chứng minh cổ 

đông nội bộ này chỉ làm thành viên HĐQT, BKS với tư cách cá nhân. 

4. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của người được ủy 

quyền công bố thông tin. 

 

II. Những người có liên quan: 

 

 

STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT: 

1 
Phan Minh 

Sáng 

 Chủ tịch 

HĐQT 
         

 

1.1 
Lương Thị 

Sen 

 
Mẹ Nữ  CMND 

15025

993 

15/05/

2006 

Thái 

Bình 
0   

Việt 

Nam 

1.2 
Trần Thị Lan 

Hương 

 

 Vợ Nữ 

T2-04, Khu đô thị 

Ciputra, xã Xuân Đỉnh, 

huyện Từ Liêm, Hà Nội 

CMND 
01201

5363 

25/12/

2000 

CA Hà 

Nội 
0   

 

 

Việt 

Nam 

1.3 Phan Hà Chi 
 

Con Nữ 
T2-04, Khu đô thị 

Ciputra, xã Xuân Đỉnh, 
    0   

Việt 

Nam 
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STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

huyện Từ Liêm, Hà Nội 

 

1.4 
Phan Trần 

Minh Khôi 

 

Con Nam 

T2-04, Khu đô thị 

Ciputra, xã Xuân Đỉnh, 

huyện Từ Liêm, Hà Nội 

    0   

Việt 

Nam 

1.5 
Phan Thị 

Lan 

 
Chị Nữ  CMND 

01290

6459 

02/07/

2009 

CA Hà 

Nội  
0   

Việt 

Nam 

1.6 
Phan Thị 

Soa 

 

Chị  Nữ  CMND 
15137

2119 

10/03/

2014 

CA Thái 

Bình 

 

0   

Việt 

Nam 

1.7 

Công ty Cổ 

phần Vật tư 

Kỹ Thuật 

Nông nghiệp 

Cần Thơ 

 Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm Tổng 

Giám đốc 

  ĐKKD 
18005

18314 

11/06/

2015 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư Cần 

Thơ 

0   

Việt 

Nam 

1.8 

Công ty CP 

Nông Dược 

TSC 

 

TV HĐQT  

kiêm Phó 

Giám đốc 

thường 

trực 

 

Khu CN Đức Hòa 1, xã 

Hòa Đồng, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

ĐKKD 
11011

78048 

Thay 

đổi 

lần 8 

ngày 

27/3/2

015 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư TP 

Long 

An 

 

0   
Việt 

Nam 

1.9 

Công ty CP 

Chế biến 

Thực phẩm 

Miền Tây 

 

TV HĐQT  

Khu CN Cái Sơn, Hàng 

Bàng, Ấp Lợi Nguyên 

A, Phường An Bình, 

Quận Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ 

ĐKKD 
18005

12175 

Thay 

đổi 

làn 7 

ngày 

08/7/2

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư TP 

Cần Thơ 

0   
Việt 

Nam 
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STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

014 

1.10 

Công ty CP 

Nước 

khoáng 

Khánh Hòa 

 

Chủ tịch 

HĐQT 
 

Thôn Cây Sung, xã 

Diên Tân, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa, 

Việt Nam 

ĐKKD 
42002

83916 

03/08/

2015 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư Tỉnh 

Khánh 

Hòa 

0   

 

 

Việt 

Nam 

2 

Nguyễn Văn 

Sang 

 

 thành 

viên 

HĐQT 

         

 

2.1 
Nguyễn Văn 

Xuân 

 

Bố Nam 

Đội 8, xã Đình Dù, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

CMND 
14546

3155 

06/06/

2007 

Hưng 

Yên 
0   

Việt 

Nam 

2.2 
Trần Thị 

Tiến 

 

Mẹ Nữ 

Đội 8, xã Đình Dù, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

 

CMND 
14546

3156 

02/06/

2007 

Hưng 

Yên 
0   

Việt 

Nam 

2.3 
Nguyễn Văn 

Ba 

 

Em Nam 

Phòng 1104 nhà B2, Mỹ 

Đình I, Từ Liêm, Hà 

Nội 

CMND 01324

4304 

25/11/2

009 
Hà Nội 0   

Việt 

Nam 

2.4 
Nguyễn 

Ngọc Bích 

 

Em Nam 

Đội 8, xã Đình Dù, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

CMND 14518

7416 

10/05/2

011 

CA 

Hưng 

Yên 

29.16

0 
  

Việt 

Nam 

2.5 
Ninh Thanh 

Xuân 

 

Vợ Nữ 

C26-BT6, Hoài Thanh, 

Mỹ Đình II, Từ Liêm, 

Hà Nội 

CMND 01273

3828 

12/11/2

004 

CA Hà 

Nội 
0   

Việt 

Nam 
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STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

2.6 
Nguyễn 

Ninh Dũng 

 

Con Nam 

C26-BT6, Hoài Thanh, 

Mỹ Đình II, Từ Liêm, 

Hà Nội 

    0   

Việt 

Nam 

2.7 
Nguyễn 

Ngọc Mai 

 

Con Nữ 

C26-BT6, Hoài Thanh, 

Mỹ Đình II, Từ Liêm, 

Hà Nội 

    0   

Việt 

Nam 

2.8 

Công ty CP 

Chế biến 

Thực phẩm 

Miền Tây 

 

TV HĐQT  

Khu CN Cái Sơn, Hàng 

Bàng, Ấp Lợi Nguyên 

A, Phường An Bình, 

Quận Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ 

ĐKKD 
18005

12175 

Thay 

đổi 

làn 7 

ngày 

08/7/2

014 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư TP 

Cần Thơ 

0   
Việt 

Nam 

2.9 

Công ty CP 

Westfood 

Hậu Giang 

 

Chủ tịch 

HĐQT 
 

KCN Sông Hậu – Giai 

đoạn 1, xã Đông Phú, 

huyện Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang, Việt Nam 

ĐKKD 
63002

65343 

14/9/2

015 

Sở Kế 

hoạch & 

Đầu tư 

Tỉnh 

Hậu 

Giang 

0   

Việt 

Nam 

2.10 

Công ty CP 

FIT 

Consumer 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

 

276 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 6, quận 

3, TP Hồ Chí Minh 

ĐKKD 
03135

22734 

6/11/2

015 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư TP 

Hồ Chí 

Minh 

0   

 

 

Việt 

Nam 



8 

 

 

STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

2.11 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Cửu Long 

 

Chủ tịch 

HĐQT 
 

Số 150 Đường 14 tháng 

9, Phường 5, TP Vĩnh 

Long 

 

 

ĐKKD 
15002

02535 

29/12/

2014 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư Tỉnh 

Vĩnh 

Long 

0  

 

Việt 

Nam 

2.12 

Công ty CP 

Nước 

khoáng 

Khánh Hòa 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

 

Thôn Cây Sung, xã 

Diên Tân, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa, 

Việt Nam 

ĐKKD 
42002

83916 

03/08/

2015 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư Tỉnh 

Khánh 

Hòa 

0   

 

 

Việt 

Nam 

3 

Nguyễn Thị 

Minh 

Nguyệt 

 

Phó CT 

HĐQT 
 

 

 

 

 

       

 

3.1 
Hoàng Văn 

Hòa 

 
Chồng Nam 

P505 nhà 21 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội 
CMND 

01006

6908 

21/09/

2009 
Hà Nội 0   

Việt 

Nam 

3.2 
Hoàng Minh 

Tâm 

 
Con Nam 

P505 nhà 21 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội 
CMND 

01342

3547 

23/06/

2011 
Hà Nội 0   

Việt 

Nam 

3.3 
Hoàng Hạnh 

Minh 

 
Con Nữ 

P505 nhà 21 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội 
    0   

Việt 

Nam 

3.4 
Nguyễn Thị 

Thu Nga 

 

Em Nữ 
29 ngõ 279, Giảng Võ, 

Đống Đa, Hà Nội 
CMND 

00117

20001

59 

14/01/

2013 

Cục CS 

QLHC 

về 

0   

Việt 

Nam 
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STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

TTXH 

3.5 
Nguyễn 

Xuân Hoàng 

 
Em Nam 

Tổ 10 Tương Mai, 

Hoàng Mai, Hà nội 
CMND 

01171

9120 

28/09/

2011 
Hà Nội 0   

Việt 

Nam 

3.6 
Nguyễn Duy 

Thanh 

 

Em Nam 
Tổ 10 Tương Mai, 

Hoàng Mai, Hà Nội 
CMND 

00108

40003

00 

21/02/

2013 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

0   

Việt 

Nam 

3.7 

Công ty Cổ 

phần Vật tư 

Kỹ Thuật 

Nông nghiệp 

Cần Thơ 

 

Chủ tịch 

HĐQT 
 

Số 1D, Phạm Ngũ Lão, 

Q.Ninh Kiều, TP.Cần 

Thơ 

ĐKKD 
18005

18314 

11/6/2

015 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư Cần 

Thơ 

0   

Việt 

Nam 

3.8 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Cửu Long 

 

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

 

Số 150 Đường 14 tháng 

9, Phường 5, TP Vĩnh 

Long 

ĐKKD 
15002

02535 

29/12/

2014 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư Tỉnh 

Vĩnh 

Long 

 

 

0  

 

Việt 

Nam 

3.9 

Công ty CP 

Westfood 

Hậu Giang 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

 

KCN Sông Hậu – Giai 

đoạn 1, xã Đông Phú, 

huyện Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang, Việt Nam 

ĐKKD 
63002

65343 

14/9/2

015 

Sở Kế 

hoạch & 

Đầu tư 

Tỉnh 

Hậu 

Giang 

 

0   

Việt 

Nam 



10 

 

 

STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

3.10 

Công ty CP 

FIT 

Consumer 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

 

276 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 6, quận 

3, TP Hồ Chí Minh 

ĐKKD 
03135

22734 

06/11/

2015 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư TP 

Hồ Chí 

Minh 

0   

 

Việt 

Nam 

3.11 

Công ty CP 

Chế biến 

Thực phẩm 

Miền Tây 

 

TV HĐQT  

Khu CN Cái Sơn, Hàng 

Bàng, Ấp Lợi Nguyên 

A, Phường An Bình, 

Quận Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ 

ĐKKD 
18005

12175 

Thay 

đổi 

làn 7 

ngày 

08/7/2

014 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư TP 

Cần Thơ 

0   
Việt 

Nam 

3.12 

Công ty CP 

Nước 

khoáng 

Khánh Hòa 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

 

Thôn Cây Sung, xã 

Diên Tân, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa, 

Việt Nam 

ĐKKD 
42002

83916 

03/08/

2015 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư Tỉnh 

Khánh 

Hòa 

0   

 

 

Việt 

Nam 

4 
Phạm Công 

Sinh 

 TV 

HĐQT, 

Giám đốc 

Công ty 

 

         

 

4.1 
Lê Thị 

Hương 

 
Vợ Nữ 

39 tổ 9, Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà Nội 
CMND 

01298

7412 

12/07/

2007 
Hà Nội 0   

Việt 

Nam 

4.2 
Phạm Anh 

Minh  

 
Con Nam 

39 tổ 9, Mai Động, 

Hoàng Mai, HàNội 
    0   

Việt 

Nam 



11 

 

 

STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

 

4.3 
Phạm Công 

Sơn 

 
Con Nam 

39 tổ 9, Mai Động, 

Hoàng Mai, HàNội 
    0   

Việt 

Nam 

4.4 
Phạm Công 

Lật 

 

Bố Nam 

Hưng Quan, Trọng 

Quan, Đông Hưng, Thái 

Bình 

 

CMND 
15169

0899 

22/08/

2011 

Thái 

Bình 
0   

Việt 

Nam 

4.5 
Nguyễn Thị 

Tình 

 

Mẹ Nữ 

Hưng Quan, Trọng 

Quan, Đông Hưng, Thái 

Bình 

 

 

CMND 
15066

6003 

29/09/

2011 

Thái 

Bình 
0   

Việt 

Nam 

4.6 
Phạm Thị 

Lan 

 

Em Nữ 

Hưng Quan, Trọng 

Quan, Đông Hưng, Thái 

Bình 

CMND 
15165

4506 

21/05/

2003 

Thái 

Bình 
0   

Việt 

Nam 

4.7 
Phạm Thị 

Nhung 

 
Em Nữ 

Số 4, tổ 10 Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà Nội 
CMND 

01327

2371 

06/02/

2010 
Hà Nội 0   

Việt 

Nam 

4.8 

Công ty Cổ 

phần 

Thương mại 

sản xuất và 

dịch vụ Sao 

Nam 

 

Chủ tịch 

HĐQT 
 

Số 10 Nguyễn Chính, 

Hoàng Mai, Hà Nội 
ĐKKD 

01043

44157 

Đăng 

ký lần 

đầu 

22/12/

2009, 

thay 

đổi 

lần 1 

ngày 

16/4/2

Hà Nội 0   

Việt 

Nam 



12 

 

 

STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

010 

4.9 

Công ty CP 

Nước 

khoáng 

Khánh Hòa 

 

Thành 

viên 

HĐQT, 

Giám đốc 

 

Thôn Cây Sung, xã 

Diên Tân, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa, 

Việt Nam 

 

ĐKKD 
42002

83916 

03/08/

2015 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư Tỉnh 

Khánh 

Hòa 

0   

 

 

Việt 

Nam 

4.10 

Công ty CP 

FIT 

Consumer 

 

Tổng 

Giám đốc 
 

276 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 6, quận 

3, TP Hồ Chí Minh 

ĐKKD 
03135

22734 

06/11/

2015 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư TP 

Hồ Chí 

Minh 

0   

 

 

Việt 

Nam 

5 
Trần Hà 

 

 thành 

viên 

HĐQT, 

Phó Giám 

đốc 

         

 

5.1 Trần Tờ 
 

Bố Nam 
Thị trấn Diên Khánh - 

tỉnh Khánh Hòa 
CMND 

22033

7352 

11/03/

1979 

Khánh 

Hòa 
0   

Việt 

Nam 

5.2 
Trần Thị 

Bông 

 
Chị Nữ 

Thị trấn Diên Khánh -

tỉnh Khánh Hòa 
CMND 

22503

9134 

12/08/

2010 

Khánh 

Hòa 
0   

Việt 

Nam 

5.3 
Trần Thị 

Kim Thoa 

 
Vợ Nữ 

50 Hát Giang,TP Nha 

Trang, Khánh Hòa 
CMND 22007

0517 

9/6/201

0 

Khánh 

Hòa 
   

Việt 

Nam 

5.4 

Trần Phương 

Nguyệt 

Thanh 

 

Con  

163/24/18 Tô Hiến 

Thành,P13, Q 10, 

TPHCM 

CMND 02566

0930 

30/8/20

12 
TPHCM    

Việt 

Nam 



13 

 

 

STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

5.5 
Trần Phương 

Huy 

 
Con  

50 Hát Giang,TP Nha 

Trang, Khánh Hòa 
CMND 22525

2594 

22/9/20

15 

Khánh 

Hòa 
   

Việt 

Nam 

5.6 

Công ty CP 

Nước 

khoáng 

Khánh Hòa 

 Thành 

viên 

HĐQT, 

Phó Giám 

đốc 

 
xã Diên Tân, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
ĐKKD 

42002

83916 

03/08/

2015 

Sở 

KHĐT 

Khánh 

Hòa 

   

Việt 

Nam 

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc: 

1 
Trần Hà 

(xem mục I) 
 Phó 

Giám đốc  
         

 

2 
Nguyễn Văn 

Trung 

 Phó  

Giám đốc  
         

 

1.1 Võ Thị Diệp 

 

Mẹ Nữ 

Thôn Phú Khánh 

Trung,Xã Diên 

Thạnh,Huyện Diên 

Khánh,Tỉnh Khánh Hòa 

CMND 

22037

0422 

 

 

CA 

Khánh 

Hòa 

0   

Việt 

Nam 

1.2 
Nguyễn Bá 

Thanh 

 

Anh Nam 

Thôn Phú Khánh Hạ,Xã 

Diên Thạnh,Huyện 

Diên Khánh,Tỉnh 

Khánh Hòa 

CMND 
22501

6464 

06/07/

2005 

CA 

Khánh 

Hòa 

0   

Việt 

Nam 

1.3 
Nguyễn Thị 

Kim Liên 

 

Chị Nữ 

Thôn Phú Khánh 

Trung,Xã Diên 

Thạnh,Huyện Diên 

Khánh,Tỉnh Khánh Hòa 

CMND 22053

8037 

20/06/2

007 

CA 

Khánh 

Hòa 

0   

Việt 

Nam 

1.4 
Nguyễn Thị 

Kim Phượng 

 

Chị Nữ 

Thôn Phú Khánh 

Trung,Xã Diên 

Thạnh,Huyện Diên 

CMND 22037

0420 

25/08/2

010 

CA 

Khánh 
0   

Việt 

Nam 



14 

 

 

STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

Khánh,Tỉnh Khánh Hòa Hòa 

1.5 
Nguyễn Thị 

Hoa 

 

Chị Nữ 

Thôn Phú Khánh 

Thượng,Xã Diên 

Thạnh,Huyện Diên 

Khánh,Tỉnh Khánh Hòa 

CMND 22058

0467 

25/03/2

010 

CA 

Khánh 

Hòa 

0   

Việt 

Nam 

1.6 
Nguyễn Thị 

Kim Chi 

 

Em Nữ 

74 Hoàng Đức 

Lượng,Quận Sơn Trà 

TP Đà Nẵng 

CMND 
20156

0303 

05/08/

2008 

CA TP 

Đà 

Nẵng 

0   

Việt 

Nam 

1.7 
Nguyễn Thị 

Kim Thu 

 

Em Nữ 

Thôn Phú Khánh Hạ,Xã 

Diên Thạnh,Huyện  

Diên Khánh,Tỉnh 

Khánh Hòa 

CMND 
22515

0355 

23/07/

2013 

CA 

Khánh 

Hòa 

0   

Việt 

Nam 

1.8 
Nguyễn Thị 

Kim Hương 

 

Em Nữ 

Thôn Phú Khánh 

Trung,Xã Diên 

Thạnh,Huyện Diên 

Khánh,Tỉnh Khánh Hòa 

CMND 
22501

6499 

07/12/

2007 

CA 

Khánh 

Hòa  

0   
Việt 

Nam 

1.9 
Nguyễn Thị 

Kim Thùy 

 

Em Nữ 

Xã Diên An,Huyện 

Diên Khánh,Tỉnh 

Khánh Hòa 

CMND 
22504

0428 

09/12/

2007 

CA 

Khánh 

Hòa 

   

Việt 

Nam 

1.10 
Nguyễn Văn 

Văn 

 

Em Nam 

Thôn Phú Khánh 

Trung,Xã Diên 

Thạnh,Huyện Diên 

Khánh,Tỉnh Khánh Hòa 

CMND 
22515

0434 

23/01/

2013 

CA 

Khánh 

Hòa 

   

Việt 

Nam 

1.11 
Phan Thị 

Minh Diệu 

 

Vợ Nữ 

Lô 70 khu QHPL 51 Lê 

Hồng Phong,TP Nha 

Trang,Tỉnh Khánh Hòa 

CMND 
22515

0395 

07/12/

2007 

CA 

Khánh 

Hòa 

   

Việt 

Nam 

1.12 Nguyễn  Con Nữ Lô 70 khu QHPL 51 Lê CMND 22557 28/09/ CA    Việt 



15 

 

 

STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

Phước Lộc 

Uyển 

Hồng Phong,TP Nha 

Trang,Tỉnh Khánh Hòa 

4993 2011 Khánh 

Hòa 

Nam 

1.13 

Công ty CP 

Nước 

khoáng 

Khánh Hòa 

 

Phó Giám 

đốc 
 

xã Diên Tân, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
ĐKKD 

42002

83916 

03/08/

2015 

Sở 

KHĐT 

Khánh 

Hòa 

   

Việt 

Nam 

 

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát: 

1 

Nguyễn 

Thanh 

Phong 

 
Trưởng 

BKS 
          

1.1 
Nguyễn Văn 

Liêm 

 

Bố Nam 

Xóm 11, Phường Lĩnh 

Nam, Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội 

CMND 01071

1330 

05/06/ 

2003 

CA Hà 

Nội 
   

Việt 

Nam 

1.2 
Trần Thị 

Đăng 

 
Mẹ Nữ 

Tổ 27, Bồ Đề, Long 

Biên, Hà Nội 
CMND 

01074

9633 

26/12/

2007 

CA Hà 

Nội 
   

Việt 

Nam 

1.3 
Nguyễn Tiến 

Dũng 

 

Em Nam 

Xóm 11, Phường Lĩnh 

Nam, Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội 

 

CMND 
01341

8255 

15/05/

2011 

CA Hà 

Nội 
   

Việt 

Nam 

2 
Trần Thị 

Thu Hà 

 Thành 

viên BKS 
          

2.1 
Trần Công 

Dư 

 

Bố Nam 
Xã Diên Tân, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
CMND 

22090

6071 

12/01/

2005 

CA 

Khánh 

Hòa 

0   

Việt 

Nam 

2.2 
Lê Thị 

Phượng 

 
Mẹ Nữ 

Xã Diên Tân, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
CMND 

22034

9691 

05/04/

2012 

CA 

Khánh 
0   

Việt 

Nam 
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STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

Hòa 

2.3 
Trần Thị 

Thu Hương 

 

Chị Nữ 

7/1 Trần Bình Trọng, 

phường Tân Lập, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

CMND 22034

9885 

26/05/2

010 

CA 

Khánh 

Hòa 

0   

Việt 

Nam 

2.4 
Trần Thị 

Thu Hồng 

 

Chị Nữ 

68/8 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Hải, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

CMND 22061

3852 

13/01/2

010 

CA 

Khánh 

Hòa 

0   

Việt 

Nam 

2.5 
Trần Thị 

Thu Huyền 

 

Chị Nữ 

68 Trần Quý Cáp, 

phường Vạn Thắng, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

CMND 22061

3851 

14/04/2

010 

CA 

Khánh 

Hòa 

0   

Việt 

Nam 

2.6 
Trần Thị 

Thu Hoanh 

 

Chị Nữ 

91/2 Ngô Đến, phường 

Vĩnh Phước, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

CMND 22090

6070 

20/09/2

008 

CA 

Khánh 

Hòa 

0   

Việt 

Nam 

2.7 

Trần Nguyễn 

Quang 

Phong 

 

Chồng Nam 

17B Trần Văn Ơn, 

Phường Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

CMND 22080

1138 

04/05/2

010 

CA 

Khánh 

Hòa 

0   

Việt 

Nam 

2.8 
Trần Khánh 

Ngân 

 

Con Nữ 

17B Trần Văn Ơn, 

Phường Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

Sinh năm 

2001 
   0   

Việt 

Nam 

2.9 

Công ty CP 

Nước 

khoáng 

Khánh Hòa 

 

Thành 

viên BKS 
 

xã Diên Tân, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
ĐKKD 

42002

83916 

03/08/

2015 

Sở 

KHĐT 

Khánh 

Hòa  

0   
Việt 

Nam 

3 
Võ Huy 

Dinh 

 Thành 

viên BKS 
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STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

3.1 
Nguyễn Thị 

Thanh Mai 

 

Mẹ Nữ 

87/2 đường Lý Tự 

Trọng – Thị trấn Diên 

Khánh – huyện Diên 

Khánh – tỉnh Khánh 

Hòa 

CMND 
22004

9890 

30/12/

2009 
CAKH 0 

058.3

6066

96 

 

Việt 

Nam 

3.2 
Võ Thị Như 

Diễm 

 

Chị Nữ 

Diên Thạnh – Diên 

Khánh – tỉnh Khánh 

Hòa 

CMND 22074

2504 

24/12/2

009 
CAKH 0 

0165

6615

929 

 

Việt 

Nam 

3.3 
Võ Huy 

Doanh 

 

Em Nam 

87/2 đường Lý Tự 

Trọng – Thị trấn Diên 

Khánh – huyện Diên 

Khánh – tỉnh Khánh 

Hòa 

CMND 22511

7802 

 

23/01/2

015 

CAKH 0 

0914.

1319

28 

 

Việt 

Nam 

3.4 
Phạm Vũ 

Thy Thy 

 

Vợ Nữ 

87/2 đường Lý Tự 

Trọng – Thị trấn Diên 

Khánh – huyện Diên 

Khánh – tỉnh Khánh 

Hòa 

CMND 22087

7641 

06/03/2

007 
CAKH 0 

0986

7984

41 

 

Việt 

Nam 

3.5 
Võ Phạm 

Thảo Vy 

 

Con Nữ 

87/2 đường Lý Tự 

Trọng – Thị trấn Diên 

Khánh – huyện Diên 

Khánh – tỉnh Khánh 

Hòa 

Passport 
B566

4439 

18/08/

2011 

CụcQuả

nLýXuấ

tNhậpC

ảnh 

0   

Việt 

Nam 

3.6 

Võ Phạm 

Thảo 

Nguyên 

 

Con Nữ 

87/2 đường Lý Tự 

Trọng – Thị trấn Diên 

Khánh – huyện Diên 

Khánh – tỉnh Khánh 

    0   

Việt 

Nam 



18 

 

 

STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

Hòa 

3.7 
Võ Phạm 

Thảo Ngân 

 

Con Nữ 

87/2 đường Lý Tự 

Trọng – Thị trấn Diên 

Khánh – huyện Diên 

Khánh – tỉnh Khánh 

Hòa 

       
Việt 

Nam 

3.8 

Công ty CP 

Nước 

khoáng 

Khánh Hòa 

 

Thành 

viên BKS 
 

xã Diên Tân, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
ĐKKD 

42002

83916 

03/08/

2015 

Sở 

KHĐT 

Khánh 

Hòa  

0   
Việt 

Nam 

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính: Không có 

V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán: 

1 

Nguyễn Văn 

Trung 

(xem mục 

Ban Giám 

đốc) 

 

Kế Toán 

Trưởng 
         

 

              

VI- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT 

1 
Lương Văn 

Thảo 

 Người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

         

 

1.1 
Nguyễn Thị 

Xàng 

 

Mẹ Nữ 
Diên Bình,Diên 

Khánh,Khánh Hòa 
CMND 

22034

7600 

15/11/

2011 

Khánh 

Hòa 
   

 

Việt 

Nam 

1.2 Lương Thị  Chị Nữ Diên Bình,Diên CMND 22034 09/04/ Khánh     
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STT 

Tên cá 

nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/quan hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/

đại 

diện 

sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

Mai Khánh,Khánh Hòa 7601 2009 Hòa Việt 

Nam 

1.3 
Nguyễn Thị 

Hồng thắm 

 

Vợ Nữ 
Diên Lạc,Diên 

Khánh,Khánh Hòa 
CMND 

22506

2326 

11/07/

2013 

Khánh 

Hòa 
   

 

Việt 

Nam 

1.4 

Lương 

Nguyễn Vân 

Anh 

 

Con Nữ 
Diên Lạc,Diên 

Khánh,Khánh Hòa 

chưa có 

CMND 
      

 

 

Việt 

Nam 

1.5 

Lương 

Nguyễn Nhật 

Minh 

 

Con Nam 
Diên Lạc,Diên 

Khánh,Khánh Hòa 

chưa có 

CMND 
      

 

 

Việt 

Nam 

1.6 

Công ty CP 

Nước 

khoáng 

Khánh Hòa 

 người 

được ủy 

quyền 

CBTT 

 
xã Diên Tân, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
ĐKKD 

42002

83916 

03/08/

2015 

Sở 

KHĐT 

Khánh 

Hòa  

0   
Việt 

Nam 

VII- Người có liên quan khác : không có 

              

 

          Khánh Hòa, ngày 18  tháng 02  năm 2016 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

Tổng Giám đốc 

 

Phạm Công Sinh    

       

   


